Trường THPT TÂN BÌNH                                                                           Sinh học 10 – bài 19


BÀI 19:
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· Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp xảy ra ở cơ quan sinh sản.
· Nhưng ADN chỉ nhân đôi 1 lần.
· Qua giảm phân từ 1 tế bào ban đầu (2n) cho ra 4 tế bào con với số lượng NST giảm đi một nửa (n).
Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong giảm phân:
I – GIẢM PHÂN I
1. Kì đầu I
- Giống như trong nguyên phân, tại kì trung gian, các NST được nhân đôi thành NST kép.
- Các NST kép bắt đôi với nhau theo từng cặp tương đồng. Trong quá trình bắt cặp, các NST kép trong cặp NST kép tương đồng có thể trao đổi các đoạn cromatic cho nhau, gọi là hiện tượng trao đổi chéo. Sau khi tiếp hợp các NST kép dần dần co xoắn lại.
- Màng nhân và nhân con dần tiêu biến.

2. Kì giữa I
- Các NST kép sau khi bắt đôi và co xoắn cực đại di chuyển về mặt phẳng xích đạo của tế bào và tập trung thành 2 hàng.
3. Kì sau I
- Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng di chuyển theo dây tơ vô sắc về một cực của tế bào.
4. Kì cuối I
- Các NST kép dần dãn xoắn. Màng nhân và nhân con dần dần xuất hiện. Thoi phân bào tiêu biến, tế bào chất phân chia tạo 2 tế bào con có số lượng NST kép giảm đi một nửa (n NST kép).

· Tiếp ngay sau giảm phân I là giảm phân II mà không nhân đôi NST.

II – GIẢM PHÂN II
- Giảm phân II cơ bản giống như nguyên phân cũng bao gồm 4 kì: kì đầu II, kì giữa II, kì sau II, kì cuối II.
- Kết quả: Sự tồn tại của NST trong 1 tế bào qua các kì của nguyên phân:
	
	Số lượng
	Trạng thái
	Số lượng tế bào
	
	Số lượng
	Trạng thái
	Số lượng tế bào

	Kì đầu I
	2n
	Kép
	1
	Kì đầu II
	n
	Kép
	2

	Kì giữa I
	2n
	Kép
	1
	Kì giữa II
	n
	Kép
	2

	Kì sau I
	2n
	Kép
	1
	Kì sau II
	n x 2
	Đơn
	2

	Kì cuối I
	n
	Kép
	2
	Kì cuối II
	n
	Đơn
	4


a) Ở động vật:
+ Quá trình phát sinh giao tử đực: 4 tế bào con sẽ biến thành 4 tinh trùng.
+ Quá trình phát sinh giao tử cái: tạo 1 tế bào trứng và 3 tế bào nhỏ khác (thể cực) không làm nhiệm vụ sinh sản.
b) Ở thực vật: Sau khi giảm phân, các tế bào con phải trải qua 1 số lần phân bào để hình thành hạt phấn hoặc túi phôi.
III – Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN 

- Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST trong quá trình giảm phân kết hợp với quá trình thụ tinh tạo ra nhiều biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống. 

- Sự phối hợp 3 quá trình nguyên phân, giảm phân, thụ tinh góp phần duy trì bộ NST đặc trưng cho loài.

· TRẢ LỜI CÂU HỎI SAU

 1/ Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?

2/ Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?

3/ Nêu sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân?

	
	Nguyên phân
	Giảm phân

	Số lần nhân đôi NST
	
	

	Số lần phân chia NST
	
	

	Sự tiếp hợp của NST
	
	

	Kì giữa
	
	

	Kết quả
	
	


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
GIẢM PHÂN









